
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG SONGANHHYG

PHIẾU THÔNG SỐ KỸ THUẬT (TDS)
Bản chuẩn hóa Thông số Kỹ thuật (TDS) SONGANHHYG tổng hợp từ Hồ sơ NSX Goodmaid (goodmaid.net / goodmaid.vn), nhãn can
5L gốc & SDS Rev 5

SAH-APR-CHM-
10

Hồ sơ Kỹ thuật Hóa
chất

Goodmaid PRO GMP 101 Multipine
Thương hiệu / Xuất xứ: Goodmaid PRO — Malaysia (Goodmaid Chemicals Corp. Sdn. Bhd. — Saraya Group)
Mã sản phẩm NSX: GMP 101 MULTIPINE — Mã NSX MPI(V1)
Quy cách đóng gói: Can 5 Lít (4 x 5 L/thùng) hoặc Can 20 Lít (mã SX MPI(V1))
Khóa mã màu SAH-CHM-08: ■ Xanh dương — Kính/Đa năng
Nguồn tham chiếu gốc: https://goodmaid.vn/san-pham/dung-dich-lau-san-goodmaid-pro-101-multipine/

1. Thông số Lý hóa & Thành phần Hoạt chất

Trạng thái, Màu & Mùi Chất lỏng sệt màu xanh lục, hương chanh - thông (Lemon - Pine)

Dải pH tiêu chuẩn 8.0 - 9.0 (trung tính hơi kiềm nhẹ; độ nhớt 3.500 - 4.500 cps; SG 1.01)

Tỷ trọng / Độ nhớt 1.01 (độ nhớt 3.500 - 4.500 cps #4/60/26°C); tan hoàn toàn trong nước

Điểm chớp cháy 153°C (không chứa dung môi bay hơi, nguyên liệu phân hủy sinh học)

Hoạt chất & Mã CAS Sodium Lauryl Ether Sulphate (5 - 10%), Palm Kernel Diethanolamide (5 - 10%), Pine Oil (< 1%) (CAS:
68891-38-3; 73807-15-5; 8002-09-3)

Chứng nhận / Tiêu chuẩn Chứng nhận thân thiện môi trường & Halal Malaysia (trên nhãn bao bì gốc 5L Goodmaid Chemicals
Corp.)

2. Định mức Pha loãng & Phạm vi Ứng dụng

Chế độ / Tác vụ Tỷ lệ pha chuẩn Khu vực & Bề mặt áp dụng

Độ bẩn nhẹ — Lau hằng ngày 10 mL / 1 Lít nước (1:100) Sàn, tường, khu văn phòng, bệnh viện

Độ bẩn vừa — Vệ sinh thường kỳ 20 mL / 1 Lít nước (1:50) Nhà bếp, sảnh đi lại, gạch men/vinyl

Độ bẩn nặng — Cáu cặn bám lâu 50 mL / 1 Lít nước (1:20) Rãnh thoát nước, bồn rửa, sàn nhà kho

3. Quy trình Thi công & Tương thích Bề mặt
Kiểm tra bảng định lượng chính hãng trên nhãn can: 10 mL/L (nhẹ), 20 mL/L (vừa), 50 mL/L (nặng).
Đeo kính bảo hộ & găng tay khi bơm chiết can 5L đậm đặc (Cat 1 nguy cơ tổn thương mắt khi chưa pha).
Lau bằng cây lau ẩm hoặc vận hành cùng máy chà sàn/hút nước cho khu vực diện tích lớn.
Đóng kín nắp sau khi lấy, lưu kho mát dưới 40°C.

Bề mặt được phép Sàn nhà, tường sơn chịu nước, gạch men/vinyl, mặt bàn chế biến, bồn rửa, nhà bếp, nhà tắm, rãnh
thoát nước khu thương mại/bệnh viện/trường học

Bề mặt cấm / Tương kỵ KHÔNG trộn với Acid mạnh hoặc chất oxy hóa mạnh (Chlorine/Javen); không để nơi > 40°C; tránh xả
tràn đậm đặc ra cống thủy sinh (H412)

Trang bị PPE & Cách ly Bắt buộc đeo kính bảo hộ chống bắn, găng tay kháng hóa chất và quần áo bảo hộ khi pha chiết can
đậm đặc 5L; đảm bảo thông gió • Thời gian cách ly: 0 - 5 phút chờ khô bề mặt (tráng lại nước sạch
đối với bề mặt/dụng cụ nhà bếp)

Lưu ý kiểm định kỹ thuật SONGANHHYG: Tuân thủ tỷ lệ chuẩn trên nhãn gốc nhà máy Malaysia (10/20/50 mL/L tương ứng 1:100 / 1:50 / 1:20), đã
hiệu đính sai sót đánh máy trên trang npp.
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